
 STT SBD Họ đệm Tên Phái
Ngày, tháng, 

năm sinh
Nơi sinh

Ngành 

dự thi

Mã 

đề
Số tờ Kí tên

1 KĐ.01 Nịnh Việt Anh Nam 23/12/1992 Tuyên Quang KTĐ

2 KĐ.03 Trần Văn Chiến Nam 13/12/1981 Lào Cai KTĐ

3 ĐT.01 Bùi Xuân Chinh Nam 06/11/1995 Hà Nội KTĐT

4 QL.05 Phạm Thị Thu Hằng Nữ 21/09/1995 Hòa Bình QLNL

5 QL.03 Nguyễn Tuấn Cường Nam 11/07/1980 Hà Nội QLNL

6 QT.03 Nguyễn Mạnh Cường Nam 31/07/1995 Nam Định QTKD

7 KĐ.04 Nguyễn Bá Đồng Nam 21/01/1984 Hà Nội KTĐ

8 QT.05 Phan Sỹ Hà Nam 16/08/1987 Ninh Bình QTKD

9 NL.01 Nguyễn Mạnh Hà Nam 16/10/1984 Hòa Bình KTNL

10 QT.12 Phạm Ngọc Minh Nam 25/12/1992 Yên Bái QTKD

11 QL.01 Mai  Hoàng Thục Anh Nữ 21/08/1993 Sơn La QLNL

12 QT.15 Đỗ Thành Tài Nam 03/01/1976 Ninh Bình QTKD

13 KĐ.06 Phạm Quang Hiếu Nam 17/04/1990 Nam Định KTĐ

14 QT.07 Uông Đông Hưng Nam 12/03/1996 Hòa Bình QTKD

15 QT.13 Phùng Đức Nam Nam 13/03/1990 Phú Thọ QTKD

16 KĐ.07 Nguyễn Phú Quang Nam 23/07/1992 Hà Nội KTĐ

17 ĐT.05 Phan Thị Thanh Loan Nữ 08/12/1978 Nam Định KTĐT

18 QT.10 Nguyễn Khắc Long Nam 13/08/1995 Hà Nội QTKD

19 ĐT.06 Vũ Văn Sơn Nam 07/05/1986 Hải Dương KTĐT

20 QT.14 Nguyễn Thị Sương Nữ 19/07/1996 Nghệ An QTKD

21 QT.18 Ngô Thị Quỳnh Trang Nữ 12/10/1984 Hà Nội QTKD

22 ĐT.04 Nguyễn Quốc Hùng Nam 05/05/1977 Phú Thọ KTĐT
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(kí và ghi rõ họ tên) 
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 - Tổng số thí sinh theo danh sách: 22  - Số bài thi nộp: ............…………

 - Số thí sinh dự thi: ..........................  - Tổng số tờ giấy thi: …..................     

 - Số báo danh vắng mặt: ...............................................................................................................................................


